	PBỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độclập – Tự do – HạnhPhúc



ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần:  Thực tập địa chất đại cương (General Geology Field School)
Mã số môn học: 7040128
Số tín chỉ học phần: 2 TC (0-2-1), Thời gian học 2 tuần
Số tiết học phần: 30 tiết
Lý thuyết: 0	Bài tập: 0	Thực hành:	0
Thực tập: 30	Đồ án: 0	Tự học: 15
2. Đơn vị quản lý học phần: 
2.1. Giảng viên giảng dạy:	Mã giảng viên
1. GS.TS Trần Thanh Hải:                             0401-06
2. PGS.TS Ngô Xuân Thành:                        0401-13
3. TS Nguyễn Hữu Hiệp:                               0401-21
4. ThS Nguyễn Quốc Hưng:                          0401-09
5. TS Ngô Thị Kim Chi:                                0401-02
6. ThS Vũ Anh Thư:                                      0401-14
7. TS Nguyễn Trường Tài:                            0401-25
8. TS Hoàng Đình Quế:                                 0401-18         
9. ThS Đào Văn Nghiêm:                              0401-20
10. ThS Nguyễn Minh Quyền:                      0401-19
11. T.S Bùi Văn Hậu:                                    0401-16
12. ThS Phan Văn Bình:                                0401-24
13. KS Vũ Anh Đạo:                                      0401-22
2.2. Bộ môn: Địa chất
2.3. Khoa: Khoa học và Kỹ thuật Địa chất
3. Điều kiện học học phần  
3.1. Điều kiện tiên quyết:
Sinh viên cần hoàn thành các môn cơ bản: Địa chất đại cương (7040107)
3.2. Môn học học trước
Sinh viên đó hoàn thành các môn cơ bản: Địa chất đại cương (7040107)
4. Mục tiêu của học phần:
Nhằm trang bị cho sinh viên những kỹ năng và kinh nghiệm cơ bản nhất về việc tổ chức thực địa, định điểm khảo sát địa chất, nhận dạng, mô tả các nhóm đá, các hiện tượng địa chất nội và ngoại sinh phổ biến nhất trong thực tế; biết cách nhận biết thế nằm, đo đọc và biểu diễn thế nằm, sử dụng bản đồ, cách lấy mẫu địa chất.
5. Tóm tắt nội dung học phần
Thực tập Địa chất đại cương ngoài trời nhằm liên hệ các kiến thức lý thuyết ở môn Địa chất Đại cương với thực tế; giúp sinh viên nhận dạng và mô tả các loại đá trầm tích, magma, biến chất, quan sát và mô tả các hiện tượng địa chất nội sinh (núi lửa, uốn nếp, đứt gãy) và ngoại sinh (phong hóa, sông hồ, biển, hồ và đầm lầy) tại thực địa; Nhận dạng cấu trúc, thế nằm của các loại đá và sơ bộ hiểu quy luật phân bố,  phát triển của chúng trong không gian. Tập sử dụng các dụng cụ địa chất  (bản đồ địa hình, địa bàn, búa địa chất) trong việc xác định vị trí điểm khảo sát địa chất, mô tả và đo đạc thế nằm của đá, biểu diễn thế nằm của các đối tượng nghiên cứu lên bản đồ tài liệu thực tế địa chất.
6.Cấu trúc nội dung học phần:
6.1. Phương thức tiến hành khảo sát thực địa và thu thập số liệu
a. Các hành trình thực địa
[bookmark: OLE_LINK1]Ngày 1: Lộ trình Hà Nội – Hải Dương – Bãi Cháy
* Nghiên cứu một số hiện tượng địa chất khu vực Nhị Chiểu – Kinh Môn
-	Nhận biết các loại đá, thành phần đá, cấu trúc đặc trưng loại đá (mặt lớp, trụ, vách, đường lộ vỉa...), đặc trưng phát triển trong không gian. Các yếu tố nhận dạng thế nằm, phân loại đá.
-	Hoạt động địa chất nội sinh:     + Hoạt động magma
				                 + Đứt gãy, uốn nếp
-	Hoạt động địa chất ngoại sinh:  
                     + Phong hoá và sự thành tạo kaolin
                     + Hoạt động địa chất của sông
-	Những ảnh hưởng của khai thác mỏ nói chung tới môi trường sống
-	Giới thiệu moong khai thác các nhà máy ximăng trong khu vực
-	Các loại khoáng sản liên quan đến các hoạt động địa chất.
-	Sử dụng dụng cụ địa bàn, bản đồ ngoài thực địa.
Ngày 2: Bãi Cháy - Hà Lầm - Hà Tu - Cẩm phả
- Nhận biết các loại đá, các yếu tố nhận dạng thế nằm, phân loại đá.
- Chỉ cho sinh viên các dạng cấu tạo phân lớp của đá trầm tích, vách, trụ, đường lộ vỉa của các vỉa than và quy luật phân bố trong không gian của chúng. 
- Phần nội sinh: chỉ cho sinh viên biết cách nhận biết đứt gãy, mô tả đứt gãy và nghiên cứu các hiện tượng uốn nếp. Hướng dẫn cách khai thác thông tin ở điểm lộ, cách mô tả các hiện tượng quan sát được trong nhật ký địa chất.
- Phần ngoại sinh: nghiên cứu các hiện tượng phong hoá, hiện tượng trượt lở, hiện tượng bồi lắng của các dòng chảy nhất là các dòng tạm thời bắt nguồn từ các bãi thải. Hướng dẫn cách khai thác thông tin ở điểm lộ, cách mô tả các hiện tượng quan sát được trong nhật ký địa chất.
- Các địa hình liên quan đến hiện tượng địa chất nội và ngoại sinh.
- Nước khoáng và sự hình thành liên quan đến địa chất.
- Các loại khoáng sản và sơ lược nhận biết cách khai thác, quy trình chế biến.
- Nghiên cứu những ô nhiễm môi trường do quá trình khai thác than gây nên
- Sử dụng dụng cụ địa bàn, bản đồ ngoài thực địa.
Ngày 3: Bãi cháy - Vịnh Hạ Long
- Lộ trình này kết hợp cả mục đích thăm quan thắng cảnh Vịnh Hạ Long vừa nghiên cứu địa chất với các nội dung sau:
+ Nhận biết các loại đá, các yếu tố nhận dạng thế nằm trong đá cacbonat. Đặc điểm địa hình vùng karst.
+ Hoạt động địa chất của biển (trầm tích, phá hủy, vận chuyển, phong  hóa) và các dạng địa hình bờ biển.
+ Lịch sử địa chất dẫn tới sự thành tạo của khu vực Vịnh Hạ Long (lịch sử hoạt động địa chất nội sinh, ngoại sinh và kiến tạo) và các dạng địa hình karst liên quan.
+ Cảnh quan liên quan địa hình karst.
+ Thung lung karst và địa hình nói sót karst.
+ Hiểu biết diện lộ, diện phân bố trên thực tế và trên bản đồ địa chất.
+ Giải thích lịch thuỷ triều, chế độ thuỷ triều.
+ Sử dụng địa bàn để xác định hướng của hang động. Định điểm trên bản đồ địa hình
Ngày 4: Bãi Cháy - Cái Lân - Cái Dăm - Hà Nội
- Nghiên cứu và tham quan các mỏ sét Giếng Đáy.
+ Nhận dạng các loại trầm tích có trong mỏ sét.
+ Quy luật phân bố của các loại (đá) trầm tích trong mỏ sét.
+ Tính phân lớp, các yếu tố lớp, biến đổi lớp…
+ Sử dụng địa bàn và bản đồ, định điểm.
Ngày 5: Hà Nội – Sông Đà, Hòa Bình
- Nghiên cứu các hiện tượng địa chất ngoại sinh gặp trên tuyến lộ trình
- Nhận biết các loại đá magma (axit, trung tính, bazo), các yếu tố nhận dạng thế nằm, phân loại đá, đặc trưng phát triển trong không gian.
- Nghiên cứu quan hệ của đá magma với các đá vây quanh (quan hệ xâm nhập, quan hệ phủ...) và thời gian sinh thành các loại đá (hiểu về tuổi tương đối).
- Nghiên cứu các hiện tượng magma (xâm nhập (granit Xóm Má), phun trào (basalt Sông Đà)).
 - Nghiên cứu đứt gãy Sông Đà.
- Tham quan thủy điện Hòa Bình và tìm hiểu điều kiện địa chất công trình liên quan đến các loại địa hình khác nhau (thung lung sông, núi, loại đá), nghe hướng dẫn về các công tác địa chất và ý nghĩa của chúng trong công tác xây dựng công trình.
- Các hiện tượng biến dạng liên quan đến đứt gãy, các pha biến dạng, thế hệ cấu tạo… (Dốc Cun) và tham quan Thủy điện Hòa Bình.
- Hướng dẫn, nhận biết địa hình lòng sông cổ, thểm sông…
Yêu cầu đối với giảng viên: giảng viên có trách nhiệm giảng giải một cách cụ thể và hướng dẫn sinh viên thực tập nhuần nhuyễn cách định điểm, nhận dạng, phân biệt và mô tả vết lộ cũng như các yếu tố địa chất. Không đọc cho sinh viên chép, không đưa tài liệu cũ cho sinh viên chép lại một cách thụ động các thông tin địa chất mà không có những hiểu biết cơ bản. 
b. Công tác văn phòng thực địa
Lập sơ đồ tài liệu thực tế: Sơ đồ tài liệu thực tế được thành lập trên cơ sở các bản đồ định hình và các số liệu thực địa thu thập được . Trên sơ đồ phải biểu diễn được vị trí điểm khảo sát, thành phần thạch học của đá, các trúc địa chất,  biểu diễn các loại cấu tạo do sinh viên đo đạc được tại các điểm khảo sát trong quá trình thực. Không sử dụng số liệu cũ,  không được sao chép tài liệu cũ để làm kết quả lập bản đồ. Các số liệu không do sinh viên thu thập chỉ mang tính chất tài liệu tham khảo,
Các ký hiệu, đường nét, màu sắc và chú giải dùng để biểu diễn các đá tuân theo quy chế chung của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam và đã được cụ thể hóa trong phần đầu của nhật ký địa chất.
Thành lập nhật ký nhóm: Nhật ký nhóm được thành lập dựa trên số liệu thu thập, tổng hợp các nhật ký ghi chép ngoài thực địa của các thành viên trong 1 nhóm thực tập. Nhật ký nhóm phản ánh đầy đủ nhất các thông tin do các thành viên trong nhóm thực tập thu thập đươc, do đó có nội dung mang tính tổng hợp.
Thành lập sổ mẫu đá: Sổ mẫu được thành lập để mô tả và thống kê các mẫu đá thu thập được trong quá trình thực tập. Trong sổ mẫu cần thể hiện đầy đủ các thông tin gồm: số hiệu mẫu, tên loại mẫu đá, vị trí lấy mẫu, mô tả khái quát về thành phần, cấu tạo và kiến trúc của đá cũng như các thông tin về khoáng hóa (nếu có).. 
Yêu cầu đối với giảng viên: kiểm tra thường xuyên các loại sổ sách, nhật ký và bản đồ tài liệu thực tế và các tài liệu như mô tả ở trên của sinh viên, uốn nắn kịp thời các sai sót trong xử lý và biểu diễn số liệu. Phát huy tối đa khả năng sáng tạo của sinh viên và tôn trọng kết quả làm việc của sinh viên, không áp đặt ý kiến chủ quan của thầy lên trò. 
c. Lập báo cáo kết quả thực tập
Báo cáo kết quả thực tập cần ngắn gọn, xúc tích và phản ánh trung thực kết quả làm việc và nhận thức của sinh viên về đợt thực tập. Báo cáo được viết bằng tay, dài không quá 20 trang viết tay khổ A4. Mỗi phần viết cần có các ảnh hoặc hình vẽ minh hoạ cho từng nội dung được mô tả hoặc thảo luận. Nội dung báo cáo gồm các chương mục chính sau:

Mở đầu (không quá 2 trang)
	Giới thiệu về mục đích của chuyến thực tập; vị trí của vùng thực tập; phương pháp tiến hành thực tập; tổ chức đội/nhóm thực tập; danh mục các sản phẩm chính của đợt thực tập.
 Chương 1. Khái quát đặc điểm địa lý, kinh tế, nhân văn vùng nghiên cứu (không quá 3 trang)
	Nêu tóm tắt những đặc điểm chung nhất về đặc điểm địa hình, khí hậu, mạng lưới giao thông, kinh tế, đặc điểm dân cư và văn hoá của cộng đồng địa phương nơi thực tập.
Chương 2: Mô tả đá (không quá 5 trang)
Mô tả đặc điểm các loại đá gặp trong chuyến khảo sát gồm diện lộ, thành phần thạch học, màu sắc, cấu tạo và kiến trúc của đá, quan hệ của đá với các đá vây quạnh, thế nằm của đá, các cấu tạo thứ sinh gặp tại vết lộ và các biểu hiện của chúng 
Chương 3: Các hiện tượng địa chất nội và ngoại sinh (không quá 5 trang)
Chương này mô tả tóm tắt và tổng hợp các hiện tượng địa chất nội sinh, ngoại sinh quan sát được trong khu vực khảo sát. 
- Các hiện tượng địa chất nội sinh: mô tả chi tiết từng hiện tượng địa chất liên quan tới các vận động nội sinh của Trái đất quan sát được trong quá trình thực tập như các bất chỉnh hợp, đứt gãy, nếp uốn,  khe nứt, nước nóng..
- Cấc hiện tượng địa chất ngoại sinh: mô tả các hiện tượng địa chất ngoại sinh như phong hóa, hoạt động của dòng chảy, hoạt động karst, hoạt động của thủy triều và xâm thực của biển, các hiện tượng vận chuyển khối ...
Lưu ý: sinh viên cần tổng hợp kết quả khảo sát và mô tả từng hiện tượng trên một cách tổng hợp, có minh chứng kèm theo (là ảnh và các bản vẽ vết lộ).
Chương 4: Tài nguyên địa chất (không quá 3 trang)
Mô tả các khoáng sản gặp trong vùng nghiên cứu. Yêu cầu mô tả rõ ràng các nhóm nội sinh, ngoại sinh và mục đích sử dụng, vật chất lấy được từ từng loại khoáng sản 
Kết luận (không quá 2 trang)
Tài liệu tham khảo
7. Phương pháp giảng dạy: 
- Giảng dạy sinh viên trực tiếp ngoài thực địa
- Hướng dẫn sinh viên làm báo cáo, tài liệu thực tế, chỉnh lý nhật kí, sổ mô tả mẫu đá trong phòng sau khi đã hoàn thành thực địa.
8. Nhiệm vụ của sinh viên:
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Hoàn thành đầy đủ 100% giờ thực hành và có nộp sản phẩm đầy đủ theo qui định.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên:
Nghiệm thu tài liệu:
- Mức độ hoàn thành và hình thức của tài liệu.
- Sự thống nhất giữa nhật ký địa chất, giữa các loại bản đồ khác nhau, và giữa bản đồ với báo cáo.
- Mức độ trung thực của tài liệu (của sinh viên hay sao chép). 
Đánh giá  bảo vệ kết quả :
	Tập trung vào đánh giá các tiêu chí sau:
	- Khả năng nhận dạng và mô tả cấu tạo địa chất.
	- Cách thu thập và biển diễn thông tin địa chất (mô tả vết lộ, cách đo đạc thế nằm bằng địa bàn, cách biểu diễn thế nằm trên bản đồ).
	- Cách nội suy ranh giới địa chất, đứt gãy, nếp uốn, các quan hệ địa chất và cách biểu diễn chúng trên bản đồ.
	- Cách thiết lập các phân vị địa chất, tổ hợp thạch kiến tạo, phân chia các pha biến dạng...
	- Kiến thức về các hiện tượng địa chất có mặt trong khu vực nghiên cứu (địa chất thuỷ văn, địa chất công trình, tai biến địa chất, phong hoá, khoáng sản.....)
Lưu ý đối với giảng viên hướng dẫn:
Tập trung đánh giá kiến thức và kinh nghiệm của sinh viên về các vấn đề nêu trên. Trong đó chú trọng mức độ trung thực của tài liệu và khả năng nhân dạng và thu thập thông tin địa chất, thể hiện thành quả thực sự của sinh viên. Tất cả các tài liệu sao chép đều được xem là man trá và không đạt yêu cầu. 
Cách tính điểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 
- điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 
10.Tài liệu học tập
	- Giáo trình chính : 
[1]. Võ Năng Lạc, Địa chất đại cương, NXB Giao thông Vận tải Hà Nội, 2002

	Tài liệu tham khảo chính: 
[2]. Davis G.H. and Raynolds, S.J. (1996): Structural Geology of Rocks and Regions, John Wiley and Sons.
[3]. Marshak, S. and Mitra, G. (1988): Basic Methods of Structural Geology, Prentice Hall. 
[4]. McClay, K., 1987, The Mapping of Geological Structures, John Wiley and Sons


11. Hướng dẫn tự học của học phần
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập
(tiết)
	Thực hành
(tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1-4

	Tìm hiểu, đọc lại những kiến thức cơ bản của địa chất đại cương
	0

	0
	5

	+ Đọc tài liệu [1] 
+Tài liệu  [2]; [3];  
- Rèn luyện kỹ năng sử dụng các công cụ để thu thập và lưu trữ số liệu địa chất như địa bàn, thước dây, GPS, các phần mềm vẽ bản đồ....
· Làm quen với công tác thu thập, gia công mẫu như lát mỏng thạch học, lát mỏng định hướng, mẫu khoáng tướng, giã đãi… 

	5-8

	Tìm hiểu và thu thập tài liệu các dạng  tài liệu
	
0
	
0
	
15
	+Tài liệu [1]; [3]; [4]; 
· Làm quen việc xử lý số liệu địa chất, xây dựng bản đồ địa chất và các bản đồ chuyên đề khác hoặc xây dựng mô hình địa chất và luận giải địa chất.
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